TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 6: 11/10/2021 đến 16/10/2021

Bộ môn: HÓA 8

Tuần 6: BÀI 9. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

- CTHH dùng để biểu diễn chất. 

  

- Công thức hoá học của đơn chất. 

( CTHH của đơn chất gồm 1 hay nhiều KHHH.

- Công thức hoá học của hợp chất. 

(CTHH của hợp chất gồm 2,3 hay nhiều KHHH.

- Ý nghĩa của công thức hóa học.

* Đọc tên các các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42,43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

BÀI 9. CÔNG THỨC HOÁ HỌC
CTHH dùng để biểu diễn chất 

 I. CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA ĐƠN CHẤT: 

    a/ Cách ghi: Ax
   A : KHHH của nguyên tố 

   x : chữ số chỉ số nguyên tử có trong phân tử chất ( ghi ở chân mỗi kí hiệu ) 

 b/ Ví dụ : 

- CTHH đơn chất Oxygen: O2 ( Khí oxygen gồm 2 nguyên tử oxygen liên kết với nhau).

- CTHH của đơn chất đồng: Cu 

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT: 

  a/ Cách ghi: AxBy…
   A,B,…là các KHHH của  nguyên tố

   x,y,…là chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất ( ghi ở chân mỗi kí hiệu ) 

     b/ Ví dụ : Phân tử nước gồm 2 H liên kết 1 O 
              ( CTHH của nước: H2O

III.Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC:

Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất ( trừ đơn chất kim loại và một số phi kim )

Công thức hoá học cho biết : 

- Nguyên tố tạo ra chất. 

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất.

- Phân tử khối của chất

Vd: Từ CTHH của khí Nitrogen (Nitơ) (N2) ta biết được:
- Khí Nitrogen do nguyên tố hóa học Nitrogen tạo ra

- Có 2 nguyên tử Nitrogen trong 1 phân tử

- PTK: 2 x 14 = 28 đvC
* Lưu ý: Cách viết H2 để chỉ 1 phân tử Hydrogen (Hiđro) 

  khác với khi viết 2H là chỉ 2 nguyên tử Hydrogen (Hiđro). 

*Bài tập 4/SGK/34: 

a/ Các cách viết sau lần lượt chỉ ý gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3
Giải:

 5Cu: Năm nguyên tử Copper

 2NaCl: Hai phân tử Sodium chloride
3CaCO3: Ba phân tử Calcium carbonate 

b/ Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt các ý sau: Ba phân tử oxygen, sáu phân tử calcium oxide, năm phân tử copper (II) sulfate.

Giải:

- Ba phân tử oxygen: 3O2
- Sáu phân tử calcium oxide: 6CaO

- Năm phân tử copper (II) sulfate: 5CuSO4

Bài 3/ SGK/34.

Giải:

	Chất
	CTHH và PTK

	a) Calcium oxide (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.
	CTHH: CaO 

Phân tử khối bằng: 40 + 16 = 56 (đvC)

	b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.
	CTHH: NH3 

Phân tử khối bằng: 14+ 3 = 17 (đvC)

	c) Copper (II) sulfate, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O.
	CTHH: CuSO4 

Phân tử khối bằng: 64 + 32 + 4.16 = 160 (đvC)


Tuần 6:  BÀI 10. HOÁ TRỊ  (T1)

       A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

-  Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Hoá trị là con số biểu thị khả năng đó.
-  Biết được hoá trị em sẽ hiểu và viết đúng, cũng như lập được công thức hoá học của hợp chất.
* Đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42,43 SGK.

      B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                     BÀI 10. HOÁ TRỊ  (T1)

I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO? 

1. Cách xác định:

- H có hoá trị I ( nguyên tử của nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu H thì nguyên tố đó có hoá trị bấy nhiêu.

+HCl (hydrochloric acid) ( Cl (I).

+ NH3 (Amoniac)  ( N(III). 

- O có hoá trị  II.

+ Na2O   ( Na hoá trị I.

+ CaO ( Ca  hoá trị II.

- Xác định hoá trị của nhóm nguyên tử cũng tương tự.

2. Kết luận:

- Hoá trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác .

- Hoá của H là I và O là II.

- Hoá trị được ghi bằng số La Mã.

II. QUY TẮC HOÁ TRỊ: 

1. Qui tắc : 


 A, B : là kí hiệu hoá học của nguyên tố.

 x, y: là chỉ số nguyên tử.

 a, b: là hoá trị của nguyên tố.


(
( Qui tắc:Trong CTHH, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia 
Ví dụ:

  II     I    

Ca(OH)2 :  1 xII   = 2 x I  

IV  II

 CO2       :  1 xIV = 2xII

II  II   

FeO  :   1xII   = 1x II

2. Vận dụng : (học ở tiết sau)
    C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1:  Công thức hóa học, cho biết:

A. Nguyên tố nào tạo ra chất

B. Phân tử khối của chất

C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất

D. Tất cả đáp án

Câu 2: Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên

B. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử

C. Phân tử khối là 96 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 3: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. Không có hợp chất thỏa mãn

D. NaNO3, phân tử khối là 100

Câu 4: Chọn câu sai:

A. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

           C. Quy tắc hóa trị: x.a = y.b. ( Với: x, y: là chỉ số nguyên tử và a, b: là  hoá  trị của nguyên tố, trong hợp chất AxBy)
           D. Oxygen (oxi) O có hóa trị IV

Câu 5: Viết 3H2O nghĩa là gì?

A. 3 phân tử nước

B. Có 3 nguyên tố nước trong hợp chất

C. 3 nguyên tố oxygen

D. Tất cả đều sai

*** Các em xem trước bài “1.II hoá trị ” Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42,43 SGK.

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 16/10/2021.
* Một số lưu ý:
+ Đối với học sinh có thể học tập trực tuyến:

Tăng thời lượng học tập có hướng dẫn tại nhà, khi online chỉ để làm bài tập và thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Việc này sẽ giảm số giờ online của học sinh tránh được việc mạng chập chờn, khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh không được trọn vẹn.

+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô số điện thoại hoặc zalo của thầy cô dạy lớp mình.

* Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học, tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

+ Lớp 8/4, 8/6, 8/8, 8/10: Thầy Khánh: 0909988258 
+ Lớp 8/2, 8/3, 8/7 , 8/13: Cô Liên Châu: 0909765699 
+ Lớp 8/1, 8/9, 8/12: Cô Nhung: 0963672730 

+Lớp 8/5, 8/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 

………………HẾT………………
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x.a = y.b








